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TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT 
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	ĐỀ SỐ 1



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
 NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN: GDCD LỚP 6                                                                        Thời gian làm bài: 45 phút


       
                 Họ và tên……………………………………         Lớp……………………….                                 



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 điểm) 
Chọn đáp án đúng viết vào bài làm của em.
Câu 1: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào dưới đây?
A. Truyền thống cần cù lao động.               B. Truyền thống hiếu học.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.              D. Truyền thống yêu nước.  
Câu 2: Đâu không phải là truyền thống của gia đình, dòng họ Việt Nam?
         A. Nhân ái. 	B. Đoàn kết, tương trợ.
         C. Bạo lực gia đình. 	D. Nhân nghĩa.
Câu 3: Nghề làm món thịt chua nổi tiếng ở địa phương nào?
         A. Tân Sơn.            B. Thanh Sơn.         C. Yên Lập.       	 D. Cẩm Khê.
Câu 4: Hãy xác định những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ kém chất lượng. 
B. Trồng trọt sử dụng nhiều chất kích thích để tăng lợi nhuận.
C. Luôn quyết tâm dành giấy chứng nhận Gia đình văn hóa bằng mọi cách.
D. Yêu nước, đạo đức, văn hóa, hiếu học, nghề nghiệp, cần cù lao động.
Câu 5: Hành động/ thái độ nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người?
	     A. Quan tâm.        B. Vô cảm.           C. Chia sẻ.           D. Giúp đỡ
Câu 6: Câu nào dưới đây là biểu hiện của tình yêu thương con người?
         A. Mẹ bị ốm nhưng Lan vẫn bỏ mặc đi chơi.	
         B. Lan quyên góp sách vở ủng hộ cho các bạn nghèo.	
         C. Thấy Minh đi xe lăn, Lan đã chế giễu bạn.	
         D. Hà bị bố mẹ bỏ rơi trong thành phố.
Câu 7: Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?
        A. Quan tâm tới người khác.                  B. Cảm thông với người khó khăn.
        C. Hi sinh vì người khác.                       D. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.
Câu 8: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?
        A.  Nhắn tin ủng hộ quỹ vắcxin phòng bệnh.	
        B.  Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.
        C.  Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.		
        D.  Giúp đỡ tù nhân trốn trại.
Câu 9: Trái với siêng năng, kiên trì là:
        A. Sống giản dị.	B.  Trung thực.
        C. Tiết kiệm.	D.  Lười biếng, ỷ lại.
Câu 10: Hành vi nào dưới đây góp phần rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì?
        A. Làm việc theo sở thích cá nhân.                   	
        B. Từ bỏ mọi việc khi gặp khó khăn.
        C. Chăm chỉ, quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra.              
        D. Ỷ lại vào người khác khi làm việc.
Câu 11: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về siêng năng, kiên trì?
        A.  Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.	    B.  Uống nước nhớ nguồn.
        C.  Trên kính dười nhường. 	    D.  Há miệng chờ sung. 
Câu 12: Siêng năng, kiên trì sẽ giúp chúng ta:
        A. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất và tinh thần.
        B. Thành công trong mọi lĩnh vực, được mọi người tin yêu.
        C. Trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.	
        D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa và được mọi người yêu quý.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 1 (1.0 điểm): Hãy nêu một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
Câu 2 (3.0 điểm): Tình yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người và xã hội? Cho ví dụ minh họa?
Câu 3 (3.0 điểm): Vào mùa đông, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. N đã nhắn tin cho K là bạn cùng bàn làm bài tập về nhà để mai N mượn chép, vì vậy N đã đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp N mượn của K chép vào vở.
a. Nhận xét về việc làm của N? Nếu là K, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
b. Hãy chia sẻ những việc em đã làm để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì trong học tập?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Chọn đáp án đúng viết vào bài làm của em.
Câu 1: Câu nào dưới đây là biểu hiện của tình yêu thương con người?
        A. Mẹ bị ốm nhưng Lan vẫn bỏ mặc đi chơi.	
        B. Lan quyên góp sách vở ủng hộ cho các bạn nghèo.	
        C. Thấy Minh đi xe lăn, Lan đã chế giễu bạn.	
        D. Hà bị bố mẹ bỏ rơi trong thành phố.
Câu 2: Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?
	    A. Quan tâm tới người khác.         B. Cảm thông với người khó khăn.
        C. Hi sinh vì người khác.               D. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.
Câu 3: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?
       A. Nhắn tin ủng hộ quỹ vắcxin phòng bệnh.     B. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội.
       C. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.                D. Giúp đỡ tù nhân trốn trại.
Câu 4: Trái với siêng năng, kiên trì là:
       A. Sống giản dị.	B.  Trung thực.
       C. Tiết kiệm.	D.  Lười biếng, ỷ lại.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây góp phần rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì?
       A. Làm việc theo sở thích cá nhân.            
       B. Từ bỏ mọi việc khi gặp khó khăn.
       C. Chăm chỉ, quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra.
       D. Ỷ lại vào người khác khi làm việc.
Câu 6: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về siêng năng, kiên trì?
       A.  Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.	    B.  Uống nước nhớ nguồn.
       C.  Trên kính dười nhường. 	    D.  Há miệng chờ sung. 
Câu 7: Siêng năng, kiên trì sẽ giúp chúng ta:
       A. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất và tinh thần.
       B. Thành công trong mọi lĩnh vực, được mọi người tin yêu.
       C. Trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.	
       D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa và được mọi người yêu quý.
Câu 8: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào dưới đây?
         A. Truyền thống cần cù lao động.               B. Truyền thống hiếu học.
         C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.              D. Truyền thống yêu nước.  
Câu 9: Đâu không phải là truyền thống của gia đình, dòng họ Việt Nam?
         A. Nhân ái.                                                    B. Đoàn kết, tương trợ.
         C. Bạo lực gia đình.                                      D. Nhân nghĩa.
Câu 10: Nghề làm món thịt chua nổi tiếng ở địa phương:
         A. Tân Sơn.            B. Thanh Sơn.	C. Yên Lập.       	D. Cẩm Khê
Câu 11: Hãy xác định những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
         A. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ kém chất lượng. 
         B. Trồng trọt sử dụng nhiều chất kích thích để tăng lợi nhuận.
         C. Luôn quyết tâm dành giấy chứng nhận Gia đình văn hóa bằng mọi cách.
         D. Yêu nước, đạo đức, văn hóa, hiếu học, nghề nghiệp, cần cù lao động.
Câu 12: Hành động/ thái độ nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người?
	    A. Quan tâm.                 B. Vô cảm.                C. Chia sẻ.             D. Giúp đỡ.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 1(1.0 điểm): Hãy nêu một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
Câu 2 (3.0 điểm): Tình yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người và xã hội? Cho ví dụ minh họa?
Câu 3 (3.0 điểm): Vào mùa đông, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. N đã nhắn tin cho K là bạn cùng bàn làm bài tập về nhà để mai N mượn chép, vì vậy N đã đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp N mượn của K chép vào vở.
a. Nhận xét về việc làm của N? Nếu là K, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
b. Hãy chia sẻ những việc em đã làm để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì trong học tập?
                                           .........................Hết.........................
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[bookmark: _Hlk148626261]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
ĐỀ SỐ 1:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	B



ĐỀ SỐ 2:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) (chung cho cả 2 đề)

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(1 điểm)

	Nhiều gia đình, dòng họ Việt Nam có truyền thống tốt đẹp về yêu nước, yêu thương con người, hiếu thảo, hiếu học, cần cù lao động, giữ nghề truyền thống….
	1.0 điểm

	



Câu 2
(3 điểm)

	- Mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống.
	0.5 điểm

	
	- Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
	0.5 điểm

	
	- Làm cho quan hệ giữa người với người thêm gắn bó, gần gũi ; góp phần xây dựng cộng đồng an toàn , lành mạnh.
	0.5 điểm

	
	- Người biết yêu thương con người sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng.
	0.5 điểm

	
	- Học sinh lấy 2 ví dụ phù hợp. 
* Lưu ý: Giáo viên có thể linh động trong các phương án của học sinh để cho điểm.
	1.0 điểm

	


Câu 3
(3 điểm)
	a. 
- Em không đồng tình với việc làm của bạn N. Bạn quá lười biếng trong việc học tập.
- Khuyên bạn nên siêng năng làm các bài tập về nhà, kiên trì làm nhiều bài tập khó hơn.
- Đồng thời, qua việc siêng năng, kiên trì sẽ giúp bạn đạt được kết quả cao trong học tập cũng như rèn luyện được thêm các kĩ năng cần thiết của người học sinh.
	
1.0  điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	
	b. Học sinh chia sẻ được những việc mà bản thân đã làm để thực hiện được tính siêng năng, kiên trì. (nêu 4 việc làm phù hợp).
* Lưu ý: Giáo viên có thể linh động trong các phương án của học sinh để cho điểm. 
	1.0 điểm
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